
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 1 (ANH VĂN TÍCH HỢP)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Trịnh Thị Tha (0983646414)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 LIỄU VĨNH AN 01/05/2015

2 NGUYỄN PHẠM NHÃ AN 01/05/2015

3 TRẦN DIỆP AN 10/07/2015

4 TRẦN HỮU HỶ AN 28/01/2015

5 NGUYỄN VIỆT ANH 12/05/2015

6 NGUYỄN TRIỆU HOÀNG ANH 07/11/2015

7 NGUYỄN NGỌC THUỶ ANH 06/05/2015

8 PHẠM PHAN ANH 16/07/2015

9 PHÙNG MINH ANH 24/03/2015

10 NGUYỄN LÊ HUY BÁCH 10/11/2015

11 NGUYỄN TRẦN LINH ĐAN 25/04/2015

12 PHẠM KHÁNH ĐĂNG 16/02/2015

13 NGUYỄN THỊ LAM GIANG 16/05/2015

14 TRẦN GIA HÀO 24/08/2015

15 TRẦN LÂM KHẢ HÂN 16/06/2015

16 TRÀN MINH HUY 26/02/2015

17 VŨ TRUNG KHANG 10/08/2015

18 PHẠM TRẦN THY KHUÊ 06/07/2015

19 NGUYỄN THANH LAM 31/10/2015

20 NGUYỄN MINH LAN 20/06/2015

21 HỒ KHỞI LÂM 07/06/2015

22 HOÀNG CAO MINH 23/05/2015

23 TRẦN NGUYỄN ĐÔNG NGHI 28/08/2015

24 DƯƠNG BẢO NGỌC 18/02/2015

25 NGUYỄN BẢO NGỌC 02/09/2015

26 LÂM MẬU NGUYÊN 31/03/2015

27 NOAH NGUYEN 10/01/2015

28 VŨ NGỌC YÊN NHIÊN 26/08/2015

29 NGUYỄN TRẦN HOÀNG OANH 23/06/2015

30 LÊ HẢI PHONG 05/10/2015

31 NGUYỄN PHAN MINH PHÚ 28/04/2015

32 NGUYỄN BÙI MINH QUÂN 06/02/2015

33 LÊ HỮU TÀI 19/11/2015

34 NGÔ TUỆ VINH 28/04/2015

HIỆU TRƯỞNG



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 2 (ANH VĂN TÍCH HỢP)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Nguyễn Thị Thu Hà (0908424050)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 BÙI NGỌC NHÃ AN 28/09/2015

2 NGUYỄN PHÚC KHANG AN 04/06/2015

3 BÙI NGUYỄN ĐỨC ANH 28/05/2015

4 HOÀNG KIỀU ANH 02/03/2015

5 NGUYỄN THẢO ANH 28/01/2015

6 PHAN NGUYỄN TRÂM ANH 06/08/2015

7 TRẦN LÊ TÚ ANH 05/09/2015

8 TRẦN TUỆ ANH 03/02/2015

9 NGUYỄN MINH ANH VICTORIA 18/05/2015

10 NGUYỄN VÕ HOÀNG BÁCH 08/12/2015

11 HUỲNH THIÊN BẢO 06/02/2015

12 NGUYỄN LAN CHI 30/11/2015

13 CHÂU NGỌC ÁNH DƯƠNG 05/09/2015

14 NGUYỄN BÙI THU GIANG 01/01/2015

15 MAI NGUYỄN KHÁNH HƯNG 14/04/2015

16 NGUYỄN TẤT MINH KHANG 30/10/2015

17 PHẠM NGỌC LINH LAM 18/08/2015

18 NGUYỄN HOÀNG ÁI MY 23/07/2015

19 PHẠM NGỌC QUỲNH NGÂN 12/08/2015

20 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG NGHI 13/10/2015

21 DƯƠNG HUỲNH BẢO NGỌC 15/05/2015

22 VÕ TÂM NHI 16/10/2015

23 LẠI NGỌC QUỲNH NHƯ 18/09/2015

24 HOANG DAI PHONG 23/03/2015

25 QUÁCH PHÚ 07/08/2015

26 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 24/07/2015

27 LÊ BẢO QUYÊN 30/06/2015

28 NGUYỄN LÊ SƠN 02/12/2015

29 HỒNG KHANG TÚ 20/01/2015

30 NGUYỄN CAO THÁI TRÂN 27/10/2015

31 ĐẶNG HIẾU TRUNG 15/03/2015

32 TRẦN NHẬT TRƯỜNG 14/02/2015

33 DƯƠNG NHẬT UYÊN 10/08/2015

34 NGUYỄN THANH VINH 08/12/2015

35 NGUYỄN QUANG VINH 05/03/2015

HIỆU TRƯỞNG



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 3 (ANH VĂN TÍCH HỢP)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Võ Thị Thanh Loan (0907550953)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 PHẠM HOÀNG AN 19/06/2015

2 DƯƠNG HOÀNG MINH ANH 31/07/2015

3 LÊ HOÀNG ANH 17/11/2015

4 LÊ HỒ NGỌC ANH 13/02/2015

5 NGUYỄN HOÀNG KHẢI ANH 02/06/2015

6 NGUYỄN SONG ANH 27/07/2015

7 PHAN NGỌC TÚ ANH 28/12/2015

8 VĂN NGUYỄN LAN ANH 27/03/2015

9 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 28/09/2015

10 LÊ QUANG CƠ 23/10/2015

11 TRẦN HOÀNG DIỆP CHI 04/04/2015

12 NGUYỄN PHẠM NGỌC DIỆP 08/10/2015

13 TRẦN NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 19/06/2015

14 HUỲNH NGUYỄN NGỌC HÀ 02/12/2015

15 NGUYỄN HỮU CHÍ KIÊN 22/10/2015

16 ĐẶNG PHAN QUỐC KHANH 11/09/2015

17 LÊ ĐỖ ĐĂNG KHOA 12/06/2015

18 NGUYỄN ĐỨC THƯ KHUÊ 25/01/2015

19 NGUYỄN MAI MỘC LAN 27/11/2015

20 NGUYỄN HOÀNG LÂM 18/06/2015

21 LÊ NGỌC MINH 28/11/2015

22 NGUYỄN KẾ NAM 17/03/2015

23 HOÀNG PHƯƠNG NGHI 23/09/2015

24 TRẦN BẢO NGỌC 15/11/2015

25 HỒ PHÚC NGUYÊN 12/02/2015

26 PHAN NGỌC TUỆ NHI 23/05/2015

27 DANH NGUYỄN NGỌC OANH 25/05/2015

28 NGUYỄN HIẾU PHONG 03/03/2015

29 NGUYỄN HOÀ PHÚ 16/09/2015

30 TRẦN THIÊN PHÚ 01/04/2015

31 PHẠM THẾ ANH QUÂN 23/11/2015

32 VÕ THANH THIÊN 29/03/2015

33 PHÙNG MINH THƯ 24/03/2015

34 LÊ HỔ NGỌC TRÂM 13/02/2015

35 BÙI ĐỖ ĐĂNG VINH 04/01/2015

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Trần Thị Thanh Tâm (0903393496)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 LÊ ĐỨC ANH 16/10/2015

2 PHAN QUỲNH ANH 28/12/2015

3 NGUYỄN PHƯƠNG BẰNG 13/03/2015

4 ĐỖ ANH DUY 13/12/2015

5 KHỔNG TẤN ĐẠT 03/09/2015

6 ĐỖ GIA KHANG 17/08/2015

7 VŨ BẢO KHÁNH 26/02/2015

8 NGUYỄN HOÀI ĐĂNG KHOA 08/06/2015

9 LÊ NGUYỄN BẢO KIM 11/07/2015

10 VƯƠNG NGUYỄN ANH KHÔI 30/09/2015

11 VÕ NGỌC THY KHUÊ 11/10/2015

12 LA NGUYỄN ĐÌNH HÂN 08/10/2015

13 HOÀNG KHÁNH LAN 01/07/2015

14 NGUYỄN HOÀNG LONG 23/10/2015

15 TRẦM GIA MINH 29/11/2015

16 HUỲNH NHẬT NAM 18/05/2015

17 DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG NGHI 21/02/2015

18 TRẦN GIA PHÁT 19/07/2015

19 NGUYỄN HOÀNG ANH QUÂN 15/10/2015

20 NGUYỄN MINH QUÂN 24/01/2015

21 TRẦN MINH TÚ 29/04/2015

22 NGUYỄN TRƯƠNG MINH THẢO 22/02/2015

23 ĐỖ THÀNH TRÍ 31/07/2015

24 NGUYỄN PHÚC GIA YẾN 03/01/2015

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 4 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 5 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Lê Thị Linh Tâm (0937899656)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN BẢO KHÁNH AN 13/09/2015

2 LƯU ĐỖ THIÊN AN 29/05/2015

3 LÂM QUỐC ANH 15/08/2015

4 NGUYỄN NHẤT ANH 02/10/2015

5 ĐINH NGỌC DIỆP 26/04/2015

6 VÕ DƯƠNG TRÍ ĐỨC 22/04/2015

7 LÊ NGUYỄN GIA HÂN 06/03/2015

8 TIÊU QUỐC ANH HUY 04/06/2015

9 HUỲNH PHÚC KHANG 09/09/2015

10 HỒ NGUYỄN LÊ KHANH 14/09/2015

11 NGUYỄN ANH KHOA 07/02/2015

12 LÂM QUANG KHÔI 25/12/2015

13 ĐẬU TRẦN BẢO LAN 16/10/2015

14 PHAN HOÀNG LỘC 28/10/2015

15 TRẦN HUYỀN MY 01/09/2015

16 NGUYỄN MAI AN NAM 25/04/2015

17 NGUYỄN KIM NGÂN 13/09/2015

18 VIÊN TUỆ NGHI 30/10/2015

19 DƯƠNG MINH PHƯỚC 23/09/2015

20 PHẠM ANH QUÂN 27/06/2015

21 VÕ DƯƠNG TRÍ TÂM 22/04/2015

22 HUỲNH PHƯƠNG THẢO 02/04/2015

23 NGUYỄN TRẦN THIÊN THƯ 01/09/2015

24 DƯƠNG HOÀNG YẾN 27/06/2015

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Nguyễn Phương Anh (0988851051)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN XUÂN TRÚC AN 04/02/2015

2 NGUYỄN HÀ VÂN ANH 01/12/2015

3 VŨ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 13/05/2015

4 VƯƠNG KIM ANH 26/01/2015

5 NGUYỄN KIM ÁNH DƯƠNG 25/04/2015

6 LÊ NGỌC BẢO HÂN 09/02/2015

7 VÕ TUẤN KIỆT 14/09/2015

8 TRẦN PHƯỚC MINH KHANG 01/06/2015

9 VŨ NGUYỄN NGÂN KHÁNH 01/11/2015

10 NGUYỄN VŨ ĐĂNG KHOA 02/10/2015

11 HOÀNG MINH  KHÔI 06/12/2015

12 NGUYỄN DUY LONG 01/07/2015

13 PHẠM KHẮC MINH 28/11/2015

14 NGUYỄN PHÚ MỸ 05/04/2015

15 BÙI QUỐC NAM 04/05/2015

16 PHAN MẪN NHI 19/08/2015

17 NGÔ HOÀNG TUYẾT NGHI 21/11/2015

18 TRẦN GIA PHÁT 16/06/2015

19 LÊ TRẦN PHÚC 23/09/2015

20 NGUYỄN MINH QUÂN 22/05/2015

21 NGÔ NGUYỄN QUỲNH THƯ 28/10/2015

22 TRẦN ĐỨC TRÍ 28/08/2015

23 BÙI NGỌC TÂN 27/01/2015

24 ĐỖ HIẾU TRUNG 25/03/2015

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 6 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)
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